
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

   KHỐI 2 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – ĐỀ SỐ 1 

MÔN TOÁN (Thời gian: 40 phút) 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1.  Số 214 gồm: 

A. 2 chục, một đơn vị. 

B. 4 trăm, 1 chục, 2 đơn vị. 

C. 4 trăm, 2 chục, 1 đơn vị. 

D. 2 trăm, 1 chục, 4 đơn vị. 

 

Câu  2. Cho 500 + 70 + 3, tổng trên được viết thành số nào? 

A. 573 B. 357 C. 753 D. 375 

 

Câu 3. Cho các số 127, 348, 317, 729 số lớn nhất là: 

A. 127 B. 348 C. 317 D. 729 

 

Câu 4. Phép tính 16 : 2 = 8 có thương là? 

A. 2 B. 32 C. 8 D. 16 

 

Câu 5.  Hình bên có mấy khối cầu và mấy khối trụ? 

A. 1 khối cầu và 3 khối trụ. 

A. B. 2 khối cầu và 1 khối trụ. 

B. C. 3 khối cầu và 2 khối trụ. 

C. D. 4 khối cầu và 4 khối trụ. 

 

 

 

Câu 6. 314 kg + 319 kg – 28 kg = ? 

A. 633 kg          B. 533 kg          C. 605 kg             D. 505 

kg 

 

Câu 7. Số cần điền vào ô trống thích hợp? 

98 <  < 45 + 55 

 

A. 97           B. 98      C. 99    D.100 



PHẦN II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

      42 + 36     58 + 24     67 - 43    81 – 59 

................... ................... ................... ................... 

................... ................... ................... ................... 

................... ................... ................... ................... 

 

Bài 2.Tính: 

a) 415 - 175 + 116 = ............................. b) 351 – 219 + 290 = ............................. 

                              =..............................      = .............................. 

 

Bài 3. Viết tiếp số vào chỗ chấm cho thích hợp:  

a. 278; 279; 280; ……..; ……….; ………;………..; 285. 

b. 476; 478 ; 480; ……..; ……….; ………;………..; 490. 

 

Bài 4. Lan có 18 quyển truyện. Thành có nhiều hơn Lan 7 quyển truyện. Hỏi Thành có 

bao nhiêu quyển truyện? 

Bài giải 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Bài 5. Viết các số có 2 chữ số sao cho tổng của các chữ số bằng 7. 

Bài giải 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 


